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- Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không bao giờ cắt nhau
- 1 phút = 60 giây
  60 giây = 1 phút
Bài tập cuối tuần
Lớp 4 – Tuần 14
Lớp : ………………
Họ và tên: ………………………………




[image: Cậu Bé đọc Sách Vector | Công cụ đồ họa PSD Tải xuống miễn phí - Pikbest]PHẦN TRẮC NGHIỆM


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:


[image: Luyện tập Xem đồng hồ Toán lớp 3 - Ôn tập Toán lớp 3 - Giaitoan.com]
 Câu 1. Đồng hồ bên, hai kim tạo thành góc gì?
	A. Góc nhọn
	B. Góc vuông
	C. Góc tù
	D. Góc bẹt
	


[image: C:\Users\Admin\Desktop\BTCT SÁCH SÁNG TẠO\z4430036587043_23ec68ab5e29e33fc0040bdbef69c07a.jpg]Câu 2. Trong hình vẽ bên, đường thẳng AB song song
 với các đường thẳng: ………….. Điền từ vào chỗ chấm
	A. AD và BC
	B. MN và DC
	

	C. AD và MN
	D. MD và NC
	





Câu 3 . Các góc sau được sắp xếp theo thứ tự lớn dần là:
A. Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt
B. Góc bẹt, góc tù, góc vuông, góc nhọn
C. Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt
D. Góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt
Câu 4. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm:  4 phút 12 giây = …..giây là:
	A. 252
	B. 240
	C.16
	D. 212


Câu 5.  phút ……….. 30 giây. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: 
	A. >
	B. <
	C. =
	D. Không có


Câu 6. Bạn Bình thực hiện xong 4 phép tính hết 10 phút 36 giây. Hỏi bạn Bình thực hiện xong 3 phép tính đó hết bao nhiêu giây ? (Thời gian thực hiện mỗi phép tính như nhau).
	A. 447 giây
	B. 636 giây
	C. 477 giây
	D. 159 giây


Câu 7. Khi thi chạy 100m, Minh chạy hết 12 giây, còn Bình chạy chậm hơn Minh 5 giây. Bình chạy 100m hết số giây là:
	A. 20 giây
	B. 10 giây
	C. 7 giây
	D. 17 giây


Câu 8. Bốn bạn thi chạy trên cùng một đoạn đường: Trung chạy hết   phút, Dũng chạy hết   phút, Quyết chạy hết   phút, Thắng chạy hết   phút. Hỏi ai chạy nhanh nhất?
	A. Trung
	B. Dũng
	C. Quyết
	D. Thắng


 
PHẦN TỰ LUẬN
Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
Bài 1


a. 4 phút 24 giây = ……………giây		     2 phút 25 giây = …………. giây
  phút = ………… giây                                     giờ = ……….. giây.       
b. 62 giây = … phút … giây                            75 giây = … phút … giây
130 giây = … phút … giây                              123 giây = … phút … giây
Có BCDE là hình vuông. Kể tên các cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình vẽ bên
Bài 2

[image: Tài liệu VietJack]…………………………………………………………………………………………………………….........................
……………………………………………………………….


Giải bài toán sau:
Bài 3

[image: Hình ảnh Túi Màu Hồng Phim Hoạt Hình Túi Xách Túi đáng Yêu PNG , Túi Màu  Hồng, Túi đẹp, Túi Minh Họa PNG miễn phí tải tập tin PSDComment và Vector]
Người thợ may thứ nhất may được 5 chiếc túi mất 90 phút. Cũng cùng may 5 chiếc túi như vậy, người thợ may thứ hai may may xong trước người thợ may thứ nhất   giờ. Hỏi ai may nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu thời gian?



Bài giải
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..






Đố bạn?
Bài 4



[bookmark: _GoBack]An có 2 miếng ghép hình chữ U và T.
Hỏi khi ghép 2 miếng ghép đó thì ta có thu được hình nào dưới đây? Có thể xoay các miếng ghép nhưng không được lật.A.
B.
C.
D.
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